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 Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố
	
- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;
- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020;
Sở Khoa học và Công nghệ (Sở) báo cáo về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 2012 như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 
1. Ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Căn cứ Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017 về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020 (viết tắt là Đề án 2012). 
Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã gửi thông báo đến các đối tượng thuộc Đề án 2012 để thông tin đăng ký tham gia Đề án 2012 với các nội dung cụ thể:
- Đối tượng:
+ Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ
Là cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong các tổ chức khoa học và công nghệ, trường, viện, các phòng thí nghiệm và doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh; đã hoặc đang tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong 4 ngành công nghiệp chủ lực, ngành công nghiệp hỗ trợ và một số lĩnh vực nghiên cứu quan trọng khác.
+  Đối tượng bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa học và công nghệ
- Cán bộ của các phòng, ban và tương đương trở lên thuộc các quận - huyện, sở - ban - ngành Thành phố có liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ.
- Cán bộ quản lý trung, cao cấp về khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ, trường, viện, các phòng thí nghiệm và doanh nghiệp.
- Hình thức và thời gian đào tạo, bồi dưỡng 
+ Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ
Thực hiện theo hai hình thức: (1) đào tạo lý thuyết và (2) đào tạo lý thuyết kết hợp nghiên cứu, thực tập ở nước ngoài. Thời gian đào tạo không quá 12 tháng. 
+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa học và công nghệ
Đào tạo, bồi dưỡng theo các khóa chuyên đề (có thể kết hợp lý thuyết và nghiên cứu thực tế) ngắn hạn ở nước ngoài. Thời gian đào tạo không quá 03 tháng.
- Kinh phí thực hiện Đề án 2012 từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ Thành phố. 
Kết quả đã tiếp nhận 10 hồ sơ đăng ký tham gia Đề án 2012 và tổ chức xét duyệt, tuyển chọn được 6 hồ sơ đủ điều kiện tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 2012.
Đến ngày 30 tháng 3 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và ngày 07 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 36/2018/TT-BTC và  Điều 4 Chương II Quy định của Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND quy định “Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập…”.
Vì vậy, ngoài đối tượng là cán bộ, công chức thì Đề án 2012 không thể tiếp tục triển khai để hỗ trợ cho các đối tượng là chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ, cán bộ quản lý khoa học và công nghệ làm việc tại các trường, viện, phòng thí nghiệm, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập và doanh nghiệp từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Thành phố. Trong khi đó, đây lại là đối tượng chính mà Đề án 2012 cần hỗ trợ để hình thành đội ngũ khoa học và công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển của Thành phố.
Ngoài ra, việc triển khai, quán triệt các nội dung theo dõi thi hành pháp luật (hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 2012) được Sở thực hiện đúng theo yêu cầu.
2. Tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tổ chức hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 2012, Sở đã gửi thông báo để thông tin đến các đối tượng thuộc Đề án 2012 để tham gia và tổ chức các Hội đồng xét duyệt tuyển chọn hồ sơ theo đúng đối tượng, tiêu chuẩn hình thức và yêu cầu của Đề án 2012.
Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ cũng tổ chức buổi Hội thảo và các buổi làm việc với các trường, viện, phòng thí nghiệm, tổ chức khoa học và công nghệ thông tin chi tiết về Đề án 2012 để các đơn vị có nhu cầu đăng ký tham gia.
3. Tiếp nhận thông tin về hồ sơ đăng ký tham gia Đề án 2012
Sở cũng đã giao nhiệm vụ cho Phòng Quản lý Khoa học của Sở làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định và tổ chức thành lập Hội đồng xét duyệt, tuyển chọn các hồ sơ đăng ký tham gia theo quy định của Đề án 2012.
4. Kiểm tra tình hình tổ chức và mức chi 
Sở đã lồng ghép nội dung kiểm tra tình hình tổ chức và hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thông qua công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch và quyết toán kinh phí.
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THEO ĐỀ ÁN 2012
1. Xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết
Căn cứ Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017 về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020. Trong đó, quy định về hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ Thành phố từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Thành phố.
 2. Đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy phạm pháp luật về hỗ trợ kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 2012
Ngày 30 tháng 3 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và ngày 07 tháng 12 năm 2018 Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quy định Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập…. 
Vì vậy, ngoài đối tượng là cán bộ, công chức thì Đề án 2012 không thể tiếp tục triển khai để hỗ trợ cho các đối tượng là chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ, cán bộ quản lý khoa học và công nghệ làm việc tại các trường, viện, phòng thí nghiệm, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập và doanh nghiệp từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Thành phố.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN CHO THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ KINH PHI CHO ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THEO ĐỀ ÁN 2012
Để có căn cứ pháp lý hỗ trợ kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ, cán bộ quản lý khoa học và công nghệ làm việc tại các trường, viện, phòng thí nghiệm, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập và doanh nghiệp theo Đề án 2012, cần thiết phải đề xuất Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 2012. Trong đó, các nội dung gồm: 
- Được sử dụng kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Thành phố để hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng theo Đề án 2012. 
- Được áp dụng mức chi theo quy định tại Điều 7 Chương III Quy định Nghị quyết 29 về mức chi đào tạo, bồi dưỡng các bộ, công chức ở nước ngoài cho các đối tượng theo Đề án 2012. Riêng đối với mức sinh hoạt phí đào tạo, bồi dưỡng dài hạn (trên 6 tháng) ở nước ngoài, được vận dụng theo Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.
(Do mức sinh hoạt phí quy định tại Nghị quyết 29 căn cứ theo Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí chỉ áp dụng đối với đi công tác bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài không quá 180 ngày (6 tháng) và không áp dụng đối với trường hợp trên 6 tháng. Vì vậy, về mức sinh hoạt phí đối với đào tạo, bồi dưỡng dài hạn (trên 6 tháng) ở nước ngoài đề xuất được vận dụng quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính.)
IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
Căn cứ vào tình hình bảo đảm điều kiện cho thi hành pháp luật về hỗ trợ kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 2012, Sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 2012. 
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